[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
1. Giới thiệu về dự án
1.1 Thông tin chung
- Dự án: Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 892/QĐ-UBCK ngày 13/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tổng mức đầu tư: 372.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng./.)
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đáp ứng các yêu cầu liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và an toàn thông tin; thúc đẩy cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Quy mô đầu tư: Xây dựng Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:
+ Xây dựng, cài đặt, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, chuyển giao công nghệ Phần mềm ứng dụng tổng thể phục vụ quản lý, giám sát của UBCKNN đáp ứng yêu cầu xây dựng một hệ thống ứng dụng tổng thể, tích hợp, an toàn bảo mật, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
+ Trang bị, lắp đặt, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT): 
· Trang bị bổ sung thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT cho Hệ thống vận hành chính (DC); Trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT cho Hệ thống dự phòng (DR); Trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT cho môi trường kiểm thử.
· Trang bị bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ triển khai phần mềm ứng dụng tổng thể phục vụ quản lý, giám sát của UBCKNN, phục vụ triển khai thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT được trang bị theo dự án.
· Lắp đặt, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ hạ tầng kỹ thuật CNTT. 
+ Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành trước khi nghiệm thu toàn bộ các sản phẩm của dự án.
- Địa điểm đầu tư: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa điểm đặt thiết bị công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
1.2  Các yêu cầu của dự án
1.2.1 Hạng mục Xây dựng, cài đặt, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, chuyển giao công nghệ Phần mềm ứng dụng tổng thể phục vụ quản lý, giám sát của UBCKNN
(i) Xây dựng Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ phục vụ quản lý, giám sát của UBCKNN
Bao gồm 19 phân hệ:
	STT
	Tên phân hệ

	1
	Phân hệ quản lý người dùng tập trung

	2
	Phân hệ quản lý danh mục điện tử dùng chung

	3
	Phân hệ Cổng truy cập tập trung nội bộ

	4
	Phân hệ Cổng báo cáo trực tuyến 

	5
	Phân hệ Giám sát giao dịch chứng khoán

	6
	Phân hệ Quản lý, giám sát công ty đại chúng 

	7
	Phân hệ Quản lý, giám sát công ty chứng khoán

	8
	Phân hệ Quản lý, giám sát công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán

	9
	Phân hệ Quản lý, giám sát nhà đầu tư nước ngoài

	10
	Phân hệ Quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán

	11
	Phân hệ Quản lý, giám sát tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

	12
	Phân hệ Quản lý, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến 

	13
	Phân hệ Quản lý thủ tục hành chính của UBCKNN

	14
	Phân hệ Phục vụ công tác Thanh tra chứng khoán

	15
	Phân hệ Thống kê nội bộ

	16
	Phân hệ Quản lý rủi ro về thị trường chứng khoán

	17
	Phân hệ Ứng dụng Mobile App

	18
	Phân hệ Trục tích hợp dữ liệu

	19
	Phân hệ quản lý dữ liệu trao đổi giữa UBCKNN và đơn vị trong ngành tài chính


(ii) Yêu cầu về dịch vụ thu thập, chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu của các hệ thống
· Xây dựng tài liệu chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu.
· Chuẩn hóa dữ liệu.
· Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu.
· Lập tài liệu hướng dẫn kiểm tra dữ liệu đã tạo lập.
· Kiểm tra dữ liệu đã chuyển đổi.
(iii) Yêu cầu đối với cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm nội bộ
- Triển khai cài đặt phần mềm tổng thể hệ thống CNTT phục vụ quản lý, giám sát của UBCKNN trên môi trường máy chủ, thiết bị CNTT tại UBCKNN.
- Tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm nội bộ, bao gồm: đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nghiệp vụ, đào tạo, chuyển giao công nghệ, quản trị, vận hành cho cán bộ quản trị.
1.2.2 Hạng mục trang bị, lắp đặt, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT)
Bao gồm:
- Trang bị bổ sung thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT cho Hệ thống vận hành chính (DC); Trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT cho Hệ thống dự phòng (DR); Trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT cho môi trường kiểm thử.
- Trang bị bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ triển khai phần mềm ứng dụng tổng thể phục vụ quản lý, giám sát của UBCKNN, phục vụ triển khai thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT được trang bị theo dự án.
- Lắp đặt, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ hạ tầng kỹ thuật CNTT.
Cụ thể như sau:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Số lượng

	A
	HẠ TẦNG CNTT ĐÁP ỨNG TRIỂN KHAI HẠ TẦNG DC
	 
	 

	A.1
	Hạ tầng máy chủ, lưu trữ
	 
	 

	I
	Hạ tầng triển khai ứng dụng mới
	 
	 

	1
	Hạ tầng máy chủ ảo hóa
	 
	 

	1.1
	Máy chủ ảo hóa cho ứng dụng
	Bộ
	7

	1.2
	Máy chủ vật lý cho Database
	Bộ
	4

	2
	Hạ tầng lưu trữ và backup dự phòng
	 
	 

	2.1
	Thiết bị lưu trữ SAN Storage
	Bộ
	1

	2.3
	Thiết bị chuyển mạch lưu trữ SAN Switch
	Bộ
	2

	2.4
	Thiết bị sao lưu chuyên dụng
	Bộ
	1

	2.5
	Hệ thống sao lưu TAPE
	Bộ
	1

	A.2
	Hạ tầng thiết bị mạng và ATTT
	 
	 

	I
	Hạ tầng thiết bị mạng
	 
	 

	1
	Thiết bị định tuyến giao tiếp các mạng
	Bộ
	2

	2
	Thiết bị chuyển mạch lõi
	Bộ
	2

	2
	Thiết bị chuyển mạch nhánh kết nối máy chủ
	Bộ
	2

	3
	Thiết bị chuyển mạch quản trị (Switch management)
	Bộ
	1

	4
	Thiết bị cân bằng tải ứng dụng
	Bộ
	2

	II
	Thiết bị ATTT
	 
	 

	1
	Thiết bị tường lửa vùng ngoài (Firewall External)
	Bộ
	2

	2
	Thiết bị chống tấn công APT
	Bộ
	2

	3
	Giải pháp chống tấn công DDoS
	Bộ
	2

	4
	Thiết bị phát hiện và chặn tấn công IPS
	Bộ
	2

	III
	Giải pháp ATTT
	 
	 

	1
	Giải pháp tường lửa CSDL
	Bản quyền
	2

	2
	Giải pháp chống thất thoát dữ liệu (DLP)
	Bản quyền
	1

	3
	Giải pháp quản lý truy cập đặc quyền (PAM)
	Bản quyền
	1

	4
	Giải pháp quản lý truy cập người dùng (NAC)
	Hệ thống
	2

	5
	Giải pháp phòng chống mã độc cho máy chủ (AV)
	Bản quyền
	1

	6
	Hệ thống quản lý xác thực đa yếu tố (MFA)
	Hệ thống
	1

	A.3
	Phần mềm thương mại
	 
	 

	1
	Bản quyền Hệ điều hành máy chủ và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
	Gói
	1

	2
	Bản quyền Hệ quản trị CSDL và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
	Gói
	1

	3
	Phần mềm ảo hóa máy chủ
	Gói
	1

	4
	Giải pháp giám sát hệ thống tập trung
	Bộ
	1

	5
	Phần mềm sao lưu dữ liệu
	Bộ
	1

	I.5
	Hạ tầng phụ trợ
	 
	 

	1
	Tủ rack server mật độ cao (42U)
	Chiếc
	3

	B
	HẠ TẦNG CNTT ĐÁP ỨNG TRIỂN KHAI HẠ TẦNG DR
	 
	 

	B.1
	Hạ tầng máy chủ, lưu trữ
	 
	 

	I
	Hạ tầng triển khai ứng dụng
	 
	 

	1
	Hạ tầng máy chủ ảo hóa
	 
	 

	1.1
	Máy chủ ảo hóa cho ứng dụng
	Bộ
	7

	1.2
	Máy chủ ảo hóa cho Database
	Bộ
	3

	2
	Hạ tầng lưu trữ và backup dự phòng
	 
	 

	2.1
	Thiết bị lưu trữ SAN Storage
	Bộ
	1

	2.2
	Thiết bị chuyển mạch lưu trữ SAN Switch
	Bộ
	2

	B.2
	Hạ tầng thiết bị mạng và ATTT
	 
	 

	I
	Hạ tầng thiết bị mạng
	 
	 

	1
	Thiết bị định tuyến giao tiếp các mạng
	Bộ
	2

	2
	Thiết bị chuyển mạch lõi (Switch Core)
	Bộ
	2

	3
	Thiết bị chuyển mạch nhánh kết nối máy chủ
	Bộ
	2

	4
	Thiết bị chuyển mạch quản trị (Switch management)
	Bộ
	1

	5
	Thiết bị cân bằng tải ứng dụng có tính năng (WAF)
	Bộ
	2

	II
	Thiết bị ATTT
	 
	 

	1
	Thiết bị tường lửa vùng ngoài (Firewall External)
	Bộ
	2

	2
	Thiết bị tường lửa vùng trong (Firewall Internal)
	Bộ
	2

	3
	Thiết bị chống DDOS
	Bộ
	2

	III
	Giải pháp ATTT
	 
	 

	1
	Giải pháp tường lửa CSDL
	Bản quyền
	2

	B.3
	Phần mềm thương mại
	 
	 

	1
	Bản quyền Hệ quản trị CSDL và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
	Gói
	1

	2
	Phần mềm ảo hóa máy chủ
	Gói
	1

	3
	Giải pháp giám sát hệ thống tập trung
	Gói
	1

	I.5
	Hạ tầng phụ trợ
	 
	 

	1
	Tủ rack Network mật độ cao (42U)
	Chiếc
	1

	2
	Tủ rack server mật độ cao (42U)
	Chiếc
	4

	3
	Tủ Điện PDU
	Chiếc
	1

	C
	HẠ TẦNG CNTT ĐÁP ỨNG TRIỂN KHAI HẠ TẦNG UBCK
	 
	 

	C.1
	Hạ tầng máy chủ, lưu trữ
	 
	 

	I
	Hạ tầng triển khai ứng dụng
	 
	 

	1
	Hạ tầng lưu trữ và backup dự phòng
	 
	 

	1.2
	Thiết bị sao lưu chuyên dụng
	Bộ
	1

	II
	Hạ tầng triển khai ứng dụng UAT
	 
	 

	1
	Hạ tầng máy chủ ảo hóa cho UAT
	 
	 

	1.1
	Máy chủ ảo hóa cho ứng dụng
	Bộ
	2

	1.2
	Máy chủ ảo hóa cho Database
	Bộ
	1

	2
	Hạ tầng lưu trữ cho UAT
	 
	 

	2.1
	Thiết bị lưu trữ SAN Storage
	Bộ
	1

	2.2
	Thiết bị chuyển mạch lưu trữ SAN Switch
	Bộ
	2

	C.2
	Hạ tầng thiết bị mạng và ATTT
	 
	 

	I
	Hạ tầng thiết bị mạng
	 
	 

	1
	Thiết bị định tuyến giao tiếp các mạng
	Bộ
	2

	2
	Giải pháp tường lửa ứng dụng Web
	Bộ
	2

	D
	Dịch vụ lắp đặt, cài đặt, chuyển giao công nghệ hạ tầng kỹ thuật
	Gói
	1


1.2.3 Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành trước khi nghiệm thu toàn bộ các sản phẩm của dự án
Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành các sản phẩm của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (khoảng 03 tháng trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án).
2. Giới thiệu về gói thầu 
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát công tác triển khai dự án “Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.
- Nội dung, quy mô:
Thực hiện giám sát công tác triển khai các hạng mục công việc tại điểm 1.2, tiểu mục 1, mục I Chương V của E-HSMT theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm đầu tư: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa điểm đặt thiết bị công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Giám sát công tác triển khai các hạng mục của dự án Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật, để đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai đúng yêu cầu hợp đồng đã ký kết.
II. Phạm vi công việc:
1. Các văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn cần đáp ứng:
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
[bookmark: _heading=h.h93ugvkk4s3i]- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số;
- Quyết định 4060/QĐ-BTC ngày 05/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Khung Kiến trúc số Bộ Tài chính;
- Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.
2. Phạm vi công việc của gói thầu
[bookmark: _Hlk218065257]Nhà thầu tư vấn phải đảm bảo tiến hành giám sát công tác triển khai các hạng mục mô tả tại điểm 1.2, tiểu mục 1, mục I Chương V của E-HSMT theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.
Phạm vi công việc cụ thể theo mô tả tại chi tiết tại tiểu mục 3, mục II Chương V của E-HSMT
3. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. 
	STT
	Mô tả yêu cầu

	A1
	Yêu cầu chung đối với tư vấn giám sát

	A1-1
	Việc giám sát công tác triển khai của dự án phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
· Thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án (kiểm tra các điều kiện triển khai, nhân sự triển khai, ...)
· Giám sát thường xuyên, có hệ thống trong quá trình triển khai dự án
· Tuân thủ hợp đồng, thiết kế chi tiết phải phù hợp với thiết kế cơ sở được phê duyệt. Thiết kế chi tiết là một trong các căn cứ để tổ chức triển khai, giám sát triển khai, kiểm thử hoặc vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án
· Tuân thủ hệ thống danh mục tiêu chuẩn, kỹ thuật, quy chuẩn theo quy định.

	A2
	Nhiệm vụ cụ thể

	A2-1
	Đề xuất cơ chế phối hợp, thông tin liên lạc với các bên liên quan (như Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế chi tiết, Nhà thầu triển khai cung cấp hàng hóa,...) để giúp Chủ đầu tư quản lý chất lượng, tiến độ công tác triển khai dự án

	A2-2
	Lập quy trình tổ chức giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh giám sát, lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng (trong đó bao gồm nội dung kiểm soát chất lượng phần mềm thông qua việc theo dõi sự phù hợp của phần mềm với các yêu cầu về chức năng, yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt), quy trình kiểm tra và nghiệm thu, các biểu mẫu phục vụ công tác nghiệm thu, phương pháp quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát công tác triển khai

	A2-3
	Kiểm tra điều kiện để triển khai, đối với hạng mục 1.2.2 mục I Chương V:
a) Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng triển khai, các yếu tố kỹ thuật có liên quan;
b) Kiểm tra đảm bảo có hợp đồng triển khai đã được ký kết;
c) Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế chi tiết đã được phê duyệt;
d) Kiểm tra có tiến độ thực hiện chi tiết do nhà thầu triển khai lập;
đ) Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
e) Lập biên bản kiểm tra điều kiện để triển khai.

	A2-4
	Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng
a) Kiểm tra về nhân lực triển khai của nhà thầu triển khai tại hiện trường nhằm đảm bảo đúng nhân lực nhà thầu triển khai cam kết trong hợp đồng và các công việc nhân lực đó đảm nhận theo đúng nhiệm vụ được phân công;
b) Kiểm tra về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 (nếu có);
d) Kiểm tra về các yêu cầu năng lực khác có nêu trong hợp đồng triển khai;
đ) Lập biên bản kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.

	A2-5
	5. Kiểm tra sự phù hợp của vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi lắp đặt, cài đặt
a) Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các vật tư, thiết bị, phần cứng; kiểm tra các căn cứ để chứng minh bản quyền (nếu có) của phần mềm thương mại (tính hợp pháp, số lượng); kiểm tra các căn cứ để chứng minh phần mềm phổ biến;
b) Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ) và các giấy tờ liên quan đến vật tư, thiết bị, phần cứng nêu trong hợp đồng triển khai trước khi đưa vào triển khai;
c) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị, phần cứng so với các thông tin ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế chi tiết trước khi đưa vào triển khai;
d) Khi có nghi ngờ đối với vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm, đơn vị giám sát công tác triển khai phải kết hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm được xây lắp, lắp đặt, cài đặt trong dự án. Trường hợp các vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm không phù hợp với thiết kế chi tiết được duyệt, đơn vị giám sát công tác triển khai phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai đưa ra khỏi khu vực triển khai;
đ) Lập biên bản kiểm tra vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi lắp đặt, cài đặt

	A2-6
	Giám sát trong quá trình triển khai
a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai thực hiện các công việc tại địa điểm triển khai. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký giám sát công tác triển khai;
[bookmark: bieumau_ms_3_pl1]b) Kiểm tra việc bảo vệ vật tư, trang thiết bị, phần cứng, phần mềm được lắp đặt, cài đặt trong địa điểm triển khai của dự án. Trong trường hợp gây hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024;
c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có);
d) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế chi tiết khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế chi tiết;
đ) Tham gia nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án

	A2-7
	Giám sát khối lượng triển khai
a) Giám sát khối lượng triển khai theo hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được phê duyệt;
b) Xác nhận khối lượng triển khai do nhà thầu triển khai đã hoàn thành và đối chiếu với thiết kế chi tiết được duyệt. Nếu có thay đổi khối lượng so với hợp đồng và thiết kế chi tiết, phải báo cáo chủ đầu tư để xem xét, thực hiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh. Kết quả phê duyệt phần khối lượng thay đổi là cơ sở để nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán

	A2-8
	Giám sát tiến độ triển khai
a) Theo dõi, giám sát tiến độ chi tiết thực hiện;
b) Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên liên quan điều chỉnh tiến độ chi tiết, tổng tiến độ thực hiện trong trường hợp tiến độ thực hiện ở một số giai đoạn bị kéo dài;
c) Đề xuất chủ đầu tư phạt vi phạm và yêu cầu nhà thầu triển khai bồi thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thực hiện gây thiệt hại cho chủ đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu triển khai.

	A2-9
	Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai
Trong quá trình triển khai, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế chi tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ triển khai, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư, đồng thời đề nghị nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024.

	A2-10
	Lập nhật ký giám sát công tác triển khai
1. Nhật ký giám sát công tác triển khai do đơn vị giám sát công tác triển khai lập, dùng để mô tả công việc trong quá trình giám sát công tác triển khai và thể hiện các thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên có liên quan khác.
2. Nhật ký giám sát công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày giám sát triển khai phù hợp với tiến độ triển khai và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị giám sát công tác triển khai.
3. Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Danh sách cán bộ tham gia của đơn vị giám sát công tác triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) và đơn vị giám sát tác giả (nếu có);
b) Nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai;
c) Những sai lệch trong quá trình triển khai so với hợp đồng triển khai, hồ sơ thiết kế chi tiết, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có); đề xuất, kiến nghị (nếu có);
d) Các biên bản được lập trong quá trình giám sát công tác triển khai là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác triển khai.
4. Nhật ký giám sát công tác triển khai được lập theo Mẫu số 2 và Mẫu số 2.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024

	A2-11
	Xây dựng báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai:
Nhà thầu tư vấn giám sát công tác triển khai có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai theo Mẫu số 2.2 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024

	A3
	Nhiệm vụ khác:
a) Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, nhà thầu tư vấn giám sát công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác trong công việc tư vấn giám sát công tác triển khai dự án theo quy định của pháp luật liên quan.
b) Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu tư vấn giám sát phải bố trí chuyên gia thực hiện ngay các công việc theo yêu cầu của hợp đồng


4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 
- Thời gian làm việc của đơn vị tư vấn: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tiến độ thực hiện phù hợp với tiến độ triển khai gói thầu thuộc dự án. Trường hợp hợp đồng triển khai dự án bị kéo dài thời gian thực hiện, hai bên tiến hành thương thảo và ký phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng giám sát công tác triển khai tương ứng.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Thực hiện cập nhật nhật ký giám sát thể hiện thời gian triển khai đảm bảo kịp thời, chính xác theo mẫu nhật ký giám sát quy định tại Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 và Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai theo kế hoạch hai bên đã thống nhất.
Các tài liệu, sản phẩm bàn giao gồm:
	A4
	Sản phẩm giao nộp

	A4-1
	Nhật ký giám sát công tác triển khai

	
	Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
	STT
	Vị trí
	Số lượng
	Yêu cầu

	1
	Chủ trì giám sát hoặc phụ trách giám sát hoặc tương đương 
	01
	Bằng cấp, chứng chỉ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp (*)
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm

	2
	Tư vấn giám sát hoặc thành viên giám sát hoặc tương đương
	05
	Bằng cấp, chứng chỉ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp (*)
Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm


Ghi chú:
· Năm kinh nghiệm làm việc: Là tổng số năm (1 năm = 12 tháng) nhân sự đã làm việc được tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến ngày có thời điểm đóng thầu.
· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp(*), thuộc một trong các chuyên ngành sau:
+ Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin, bao gồm: Sư phạm tin học, toán ứng dụng, toán tin, đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, điện tử và tin học, công nghệ truyền thông và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Điện tử - Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ sở toán học cho tin học.
- Nhà thầu kê khai nhân sự đề xuất theo bảng sau và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của nội dung kê khai:
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trình độ chuyên môn/ Ngày tốt nghiệp
	Số năm kinh nghiệm
	Vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu này

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


Đối với các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo: Nhà thầu phải cung cấp bản sao có công chứng hoặc chứng thực, kèm bản dịch tiếng Việt nếu là tiếng nước ngoài.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cung cấp tài liệu liên quan của dự án hiện có cho nhà thầu
- Cử nhân sự hỗ trợ, phối hợp với nhà thầu trong quá trình giám sát.
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